DANH SÁCH  CÁC ĐƠN VỊ
ĐẠT GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

(từ: 1996 đến 2024)
	Năm
	Đơn vị tham gia
	Đạt giải
	Ghi chú

	
	
	V
	B
	KK
	Đạt
	

	1996
	1.Nhà máy Xi măng Đông Hà - Quảng Trị.
	
	x
	
	
	

	
	2.Bưu điện Tỉnh Quảng Trị.
	
	
	x
	
	

	1997
	1. Bưu điện Tỉnh Quảng Trị.
	
	x
	
	
	

	
	2. Công ty Gạch ngói Quảng Trị.
	
	
	x
	
	

	1998
	1. Công ty Gạch ngói Quảng Trị.
	
	x
	
	
	

	
	2. Công ty Cấp thoát nước Quảng Trị.
	
	
	x
	
	

	1999
	1. Công ty Cấp thoát nước Quảng Trị.
	
	x
	
	
	

	
	2. Công ty TNHH Xây dựng Số 1 Q. Trị.
	
	
	x
	
	

	2000
	1. Công ty TNHH Xây dựng Số 1 Q. Trị.
	
	x
	
	
	

	
	2. Công ty Phát triển và Kinh doanh nhà QT.
	
	
	x
	
	

	2001
	1. Công ty Phát triển và Kinh doanh nhà QT.
	
	x
	
	
	

	2002
	1. Công ty Xi măng Đông Hà.
	
	
	
	x
	

	
	2. C. ty công trình Thuỷ lợi Nam Thạch Hãn.
	
	
	
	x
	

	2003
	1. Công ty cổ phần Gạch ngói Quảng Trị.
	
	
	
	x
	

	
	2. Công ty cổ phần Nông sản Tân Lâm. Q.Trị
	
	
	
	x
	

	2004
	1. Công ty cổ phần Thiên Tân
	
	
	
	x
	

	
	2. C. ty cổ phần Đầu tư và Phát triển cơ sở hạ tầng Quảng Trị.
	
	
	
	x
	

	2005
	1.Cty cp xây dựng Số 6
	
	
	
	x
	

	
	2. C.ty cấp thoát Nước Quảng Trị
	
	
	
	x
	

	2006
	1. Công ty cp Miền Trung
	
	
	
	x
	

	
	2.Cty cp Đầu tư và xây dựng Hùng Cường
	
	
	
	x
	

	2007
	1.C.ty cp Gạch ngói Quảng Trị
	
	
	
	x
	

	
	2.Cty cp thiết kế xây dựng Q.Trị
	
	
	
	x
	

	
	3.Cty Cao su Quảng Trị
	
	
	
	x
	

	2008
	1.Công ty cp Nông sản Tân Lâm
	
	
	
	x
	

	2009
	1.Công ty Cao Su
	
	x
	
	
	

	
	2. Công ty TNHH 1 TV Đông Trường Sơn
	
	x
	
	
	

	2011
	1.Viễn Thông Quảng Trị
	
	x
	
	
	

	
	2.Cty TNHH 1 th/viên Lâm nghiệp Bến Hải - Quảng Trị.
	
	x
	
	
	

	2012
	1.Cty Xăng  dầu Quảng Trị
	
	x
	
	
	

	
	2.Cty Cao su Quảng Trị
	
	x
	
	
	

	2013
	1. Cty Xăng  dầu Quảng Trị
	x
	
	
	
	

	
	2.Nhà máy que hàn điện Xuyên Á
	
	x
	
	
	

	2014
	1.Công ty cp Gạch ngói Q.Trị
	
	x
	
	
	

	
	2. Công ty cp Bình Điền Q.Trị
	
	x
	
	
	

	2015
	Công ty cp Tư vấn Xây dựng Quảng Trị
	
	x
	
	
	

	2016
	1. Công ty cp Bình Điền Q.Trị
	x
	
	
	
	

	
	2.Nhà máy chế biến Mủ cao su Cam Lộ
	
	x
	
	
	

	2017
	-
	
	
	
	
	

	2018
	Cty Cao su Qtri
	
	
	
	x
	

	
	Cty CP tư vấn Công nghiệp điện
	
	
	
	x
	

	2019
	ko
	
	
	
	
	

	2020
	ko
	
	
	
	
	

	2021
	Mai Thị Thủy
	
	
	
	x
	Chưa trao

	2022
	Ko
	
	
	
	
	

	2023
	Ko
	
	
	
	
	

	2024
	Ko
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